PHỤ LỤC I

Nội dung các dự án của chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành

dành cho doanh nghiệp giai đoạn năm 2010 – 2014

(Ban hành kèm theo Quyết định số 585/QĐ-TTg ngày 05 tháng 5
năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ)

Dự án 1. Hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động thông tin pháp lý cho doanh nghiệp 

1. Mục tiêu

- Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận thông tin pháp lý.

- Nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành, tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp.

2. Đối tượng thụ hưởng

- Cộng đồng doanh nghiệp.

- Cá nhân tham gia vào hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh. 

3. Các hoạt động 

a) Điều tra, khảo sát, đánh giá hoạt động thông tin pháp lý cho doanh nghiệp  

Điều tra, khảo sát thực trạng các trang thông tin điện tử của các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức đại diện của doanh nghiệp, xác định nhu cầu và kế hoạch phát triển một số Trang thông tin để đáp ứng yêu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, bao gồm việc hình thành Trang thông tin chính thức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; các Chương trình phổ biến pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp trên một số phương tiện phát thanh, truyền hình. 

b) Hỗ trợ phát triển Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của một số Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức đại diện của doanh nghiệp 

- Hỗ trợ về kỹ thuật và chuyên gia để xây dựng và vận hành Trang thông tin về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của một số Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức đại diện của doanh nghiệp, trong đó có Trang thông tin chính thức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp để cung cấp đầy đủ, kịp thời, toàn diện thông tin pháp lý có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm một số hoạt động chính sau:

+ Giới thiệu, khuyến cáo doanh nghiệp thực thi pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh;

+ Tích hợp cơ sở dữ liệu pháp luật hiện có để cập nhật có hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh và giới thiệu những nội dung cơ bản các văn bản này;

+ Giới thiệu những quy định về các Điều ước quốc tế về thương mại mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia;
+ Thông tin, trao đổi kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật;
+ Tổ chức tiếp nhận và giải đáp các thắc mắc của doanh nghiệp về những quy định của pháp luật kinh doanh;

+ Tổ chức thu thập các kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh doanh;

+ Phổ biến, nhân rộng kết quả về hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp. 

- Hỗ trợ để quảng bá cho các Trang thông tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

- Hỗ trợ duy trì, vận hành các Trang thông tin về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức đại diện của doanh nghiệp, trong đó có Trang thông tin chính thức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. 

c) Hỗ trợ các Chương trình phổ biến pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp trên một số phương tiện phát thanh, truyền hình.

- Hỗ trợ xây dựng kịch bản, nội dung Chương trình; biên tập, đạo diễn và các hỗ trợ khác về nhân lực để thực hiện các chương trình phổ biến pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp.
- Hỗ trợ, cung cấp thông tin pháp luật về kinh doanh cho các chương trình phổ biến pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp;
- Phối hợp thực hiện các chương trình phát sóng như mời chuyên gia pháp luật, thực hiện các phóng sự, đối thoại.
d) Tổ chức các hội thảo, diễn đàn, tọa đàm về các chuyên đề pháp luật kinh doanh nhằm trao đổi kinh nghiệm, khuyến cáo các doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật 

Lập kế hoạch, xây dựng nội dung, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước theo từng lĩnh vực, các chuyên gia kinh tế, Luật sư, Luật gia, các tổ chức của đại diện doanh nghiệp để tổ chức các hội thảo, diễn đàn, tọa đàm về các chuyên đề pháp luật kinh doanh nhằm trao đổi kinh nghiệm, khuyến cáo các doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật.

4. Cơ quan chủ trì và phối hợp thực hiện Dự án 

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp 

- Cơ quan phối hợp: Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp. 

Dự án 2. Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên một số hoạt động cụ thể 
1. Mục tiêu 
- Nâng cao nhận thức về pháp luật của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh; bảo đảm khoảng 65.000 doanh nghiệp được bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh. 

- Nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ thực hiện công tác pháp chế doanh nghiệp; bảo đảm khoảng 9.700 cán bộ pháp chế doanh nghiệp được bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ pháp chế doanh nghiệp.

- Hình thành mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn
 để giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các địa phương này được hỗ trợ tư vấn về các vấn đề cơ bản của pháp luật kinh doanh. 
2. Đối tượng thụ hưởng

- Cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp, cán bộ pháp chế doanh nghiệp tại các địa phương làm điểm. 

- Doanh nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

3. Nội dung các hoạt động 

a) Điều tra, khảo sát, xác định nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên một số hoạt động (sẽ được phối hợp, lồng ghép với hoạt động a của Dự án 1)

Tổ chức điều tra, khảo sát, xác định nhu cầu của doanh nghiệp về bồi dưỡng pháp luật kinh doanh, nội dung bồi dưỡng pháp luật cho người quản lý doanh nghiệp; nhu cầu và nội dung bồi dưỡng kiến thức pháp lý và nghiệp vụ pháp chế cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp; xác định nhu cầu tư vấn pháp luật của doanh nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. 

b) Bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp 

- Xây dựng khung chương trình bồi dưỡng pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp.

- Biên soạn nội dung tài liệu bồi dưỡng pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp theo các chuyên đề phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp, cụ thể: hỗ trợ doanh nghiệp thực thi pháp luật về hợp đồng, sở hữu, thực hiện quyền sở hữu doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của người quản lý doanh nghiệp, thực thi pháp luật về thuế, hải quan, pháp luật xử lý vi phạm trong kinh doanh, giải quyết tranh chấp, phá sản,…

- Bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức cho Giảng viên, Báo cáo viên tại các địa phương thực hiện chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp. 

- Hỗ trợ tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp (tổ chức làm thí điểm).

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả của việc tổ chức thực hiện các lớp bồi dưỡng.

c) Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp 

- Xây dựng khung chương trình bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp.

- Biên soạn nội dung tài liệu về bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp.

- Bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức cho Giảng viên, Báo cáo viên tại các địa phương thực hiện hoạt động bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp.

- Hỗ trợ tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp (tổ chức làm thí điểm).

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả của việc tổ chức thực hiện các lớp bồi dưỡng.

d) Hỗ trợ thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn2
- Hỗ trợ nguồn lực để xây dựng mạng lưới cộng tác viên tư vấn pháp luật, bao gồm: xây dựng kế hoạch và tổ chức vận động Luật gia, Tư vấn viên pháp luật và cộng tác viên tư vấn pháp luật tham gia mạng lưới; lập đề án xây dựng mạng lưới; dự thảo Quy chế hoạt động của mạng lưới; tổ chức và duy trì hoạt động của mạng lưới; tập huấn bồi dưỡng cộng tác viên tham gia mạng lưới.
- Hỗ trợ nguồn lực tổ chức hoạt động tư vấn pháp luật cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các địa phương thông qua mạng lưới tư vấn pháp luật. 

4. Cơ quan chủ trì và phối hợp thực hiện Dự án 

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp 

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp.

Dự án 3: Tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức thực hiện chức năng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. 

1. Mục tiêu

- Tăng cường năng lực cho tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và pháp chế các Sở, ban, ngành thuộc UBND cấp tỉnh để đáp ứng yêu cầu thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. 
- Tăng cường năng lực cho các đơn vị thực hiện chức năng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp;

- Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 66/2008/NĐ-CP. 

2. Đối tượng thụ hưởng

- Các cơ quan có trách nhiệm thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 66/2008/NĐ-CP. 

- Các đơn vị thực hiện chức năng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các tổ chức đại diện của doanh nghiệp. 
3. Nội dung các hoạt động 

a) Điều tra, khảo sát thực trạng công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của các cơ quan, tổ chức thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (sẽ được phối hợp, lồng ghép với hoạt động a của Dự án 1 và Dự án 2)
- Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các tổ chức đại diện của doanh nghiệp.

- Xác định nhu cầu, các hoạt động cụ thể về tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức thực hiện chức năng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. 

b) Xây dựng tiêu chí, yêu cầu đối với cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; xây dựng quy trình chuẩn của hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

- Nghiên cứu xây dựng tiêu chí, yêu cầu đối với cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

- Nghiên cứu xây dựng quy trình chuẩn thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. 

- Biên soạn sổ tay về hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; các bước để thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; điều kiện để đảm bảo thực hiện quy trình chuẩn về hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và xây dựng tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả của hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.
c) Xây dựng nội dung chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh và kỹ năng, nghiệp vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đối với các cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

- Xây dựng nội dung chương trình, các chuyên đề bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh liên quan trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như: hỗ trợ doanh nghiệp thực thi pháp luật về hợp đồng, sở hữu, thực hiện quyền sở hữu doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của người quản lý doanh nghiệp, thực thi pháp luật về thuế, hải quan, pháp luật xử lý vi phạm trong kinh doanh, giải quyết tranh chấp, phá sản…
- Xây dựng nội dung chương trình, các chuyên đề bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

- Xây dựng nội dung thông tin và cung cấp Bản tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo định kỳ hàng tháng cho các cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;
- Biên soạn, in ấn, phân phát các tài liệu liên quan đến công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

d) Thực hiện thí điểm một số hoạt động tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức có chức năng thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại một số địa phương nhằm xây dựng mô hình hiệu quả áp dụng trên phạm vi toàn quốc

- Bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh và kỹ năng, nghiệp vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đối với các cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;
- Hỗ trợ thông tin pháp lý cho các cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; 

- Hỗ trợ nguồn lực khác để củng cố các đơn vị hỗ trợ pháp lý của các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp.

4. Cơ quan chủ trì và phối hợp thực hiện Dự án 

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp.

PHỤ LỤC II

Khái toán kinh phí chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành
dành cho doanh nghiệp giai đoạn năm 2010 – 2014

(Ban hành kèm theo Quyết định 585/QĐ-TTg ngày 05 tháng 5
năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ)
	TT
	Nội dung hoạt động
	Kinh phí
	Tiến độ thực hiện
	Kinh phí thực hiện của từng Dự án

	
	
	Ngân sách Trung ương 
	Ngân sách địa phương
	Nguồn khác (đóng góp của tổ chức, cá nhân)
	Giai đoạn 1 (2010 - 2011)
	Giai đoạn 2 (2012 - 2014)
	

	Dự án 1
	Hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động thông tin pháp lý cho doanh nghiệp 
	
	
	
	
	
	39,950,000,000

	1
	Điều tra, khảo sát, đánh giá hoạt động thông tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 
	600,000,000
	200,000,000
	150,000,000
	950,000,000
	
	

	2
	Hỗ trợ phát triển trang thông tin về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của một số Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức đại diện của doanh nghiệp.
	14,000,000,000
	2,000,000,000
	2,000,000,000
	13,000,000,000
	5,000,000,000
	

	3
	Hỗ trợ thực hiện các chương trình phổ biến pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp trên một số phương tiện phát thanh, truyền hình.
	13,000,000,000
	
	
	5,000,000,000
	8,000,000,000
	

	4
	Tổ chức các hội thảo, diễn đàn, tọa đàm về các chuyên đề pháp luật kinh doanh nhằm trao đổi kinh nghiệm, khuyến cáo các doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật 
	8,000,000,000
	
	
	3,000,000,000
	5,000,000,000
	

	Dự án 2
	Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên một số hoạt động cụ thể 
	
	
	
	
	
	117,000,000,000

	1
	Điều tra, khảo sát, xác định nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên một số hoạt động 
	400,000,000
	250,000,000
	150,000,000
	800,000,000
	
	

	2
	Bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp 
	35,200,000,000
	10,000,000,000
	9,000,000,000
	29,200,000,000
	25,000,000,000
	

	3
	Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp 
	15,000,000,000
	13,350,000,000
	8,600,000,000
	20,000,000,000
	16,950,000,000
	

	4
	Hỗ trợ thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn 
	20,050,000,000
	5,000,000,000
	
	17,000,000,000
	8,050,000,000
	

	Dự án 3
	Tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức thực hiện chức năng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 
	
	
	
	
	
	33,050,000,000

	1
	Điều tra, khảo sát thực trạng công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của các cơ quan, tổ chức thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 
	450,000,000
	200,000,000
	100,000,000
	750,000,000
	
	

	2
	Nghiên cứu, xây dựng các cuốn cẩm nang, sổ tay về các nội dung hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tiêu chí, yêu cầu đối với cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; xây dựng quy trình chuẩn của hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 
	1,000,000,000
	
	
	1,000,000,000
	
	

	3
	Xây dựng nội dung chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh và kỹ năng, nghiệp vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đối với các cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 
	2,300,000,000
	
	
	2,300,000,000
	
	

	4
	Thực hiện thí điểm một số hoạt động tăng cường lực cho các cơ quan, tổ chức có chức năng thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại một số địa phương nhằm xây dựng mô hình hiệu quả áp dụng trên phạm vi toàn quốc
	20,000,000,000
	3,000,000,000
	
	15,000,000,000
	8,000,000,000
	

	
	Chi hoạt động quản lý chương trình và tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả chương trình 
	5,000,000,000
	1,000,000,000
	
	3,000,000,000
	3,000,000,000
	

	
	Tổng cộng:
	135,000,000,000
	35,000,000,000
	20,000,000,000
	111,000,000,000
	79,000,000,000
	190,000,000,000


(Bằng chữ: Một trăm chín mươi tỷ đồng)
Tổng kinh phí thực hiện Chương trình là 190 tỷ đồng, trong đó:

- Kinh phí ngân sách nhà nước cấp là: 170 tỷ đồng, bao gồm từ nguồn ngân sách trung ương cấp: 135 tỷ đồng (bao gồm kinh phí thường xuyên của các Bộ, ngành tham gia Chương trình và kinh phí cấp bổ sung); ngân sách các địa phương tham gia Chương trình: 35 tỷ đồng.

- Kinh phí từ đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia Chương trình 20 tỷ đồng. 

� Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. 


2 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. 





